
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - THIÊN SỬ VÀNG CHÓI LỌI 

 
1.   Điện Biên Phủ hội nghị Giơnevơ văn kiện Đảng . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 651tr 

, 24cm  
Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch Điện Biên Phủ 

và hội nghị Giơnevơ; Văn kiện của Đảng về kháng chiến và chiến dịch Điện Biên Phủ; 
Các văn kiện của Đảng về hội nghị Giơnevơ;..  

 324.2597071   PD : DL.014583 
 
2.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân,2004. - 353tr , 21cm     
 355(V)09                                                               PD : 49439DV ; 49440DV ; 49441DV  
   PM : 69339MM ; 69340MM 
 
3.   Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu 

tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học,2014. - 131tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các tướng lĩnh VN trong chiến dịch Điện Biên Phủ như Võ 

Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Hoàng Minh Thảo...  
 355.0092   PD : DV.066017 / PM : MM.095580 
 
4.  LÊ TRỌNG TẤN . Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ   / Lê Trọng 

Tấn . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 285tr , 21cm     
 355.03   PD : 44228DV ; 44229DV  
                                                                            PM : 63767MM ; 63768MM ; 63769MM 
 
5.  LƯU TRỌNG LÂN. "Điện Biên phủ trên không" chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt 

Nam   / Lưu Trọng Lân. - H. : Quân đội nhân dân,2002. - 248tr , 20cm     
 355.03   PD : 41541DV / PM : 61061MM 
 
6.  HOÀNG VĂN THÁI. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Văn Thái. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 356tr , 21cm     
 355.03   PD : 44220DV ; 44221DV  
                                                                                    PM : 63770MM ; 63771MM ; 63772MM 
 
7.  NGUYỄN BÁ LINH . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc con đường dẫn 

đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   / Nguyễn Bá Linh . - H.  : Chính trị Quốc gia 
,2004. - 344tr , 21cm     

 3K5H4   PD : 45454DV / PM : 64980MM 
 
8.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Sự thật,1984. - 150tr , 19cm     
 3KV1.2   PD : 1282DV ; 1283DV 
 
 
 



9.   Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên 
Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 633tr , 21cm     

 3KV1.2   PD : 46086DV ; 46087DV ; 
46088DV 

 
10.   Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ  : Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 

- 2004). - H. : Văn học,2004. - 899tr , 21cm     
             8(V)2   PD : 47744DV 

 
11.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân Đội 

Nhân Dân,1974 , 19cm  
Tóm tắt :    Từ" chiến" thuật chớp nhoáng đến tâm'' bản đồ lên sởi'' . Sau bảy 

năm chiến tranh . ''Lối thoát danh dự'' và kế hoạch quân sự Nava...  
 9 (V) 21   PD : 5215DV 
 
12.  NGUYỄN KHẮC CẦN. Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ  = De Da nang a Dien Bien 

Phu / Nguyễn Khắc Cần,  Phạm Viết Thực : Quân đội nhân dân,1994. - 255tr , 27cm  
Tóm tắt :    Gần 600 bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng phản ánh khá đầy đủ 

và trung thực bản chất,tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt nam chống thực dân Pháp 
kể từ lúc quân Pháp bắn phát súng đầu tiên vào cửa biển Đà nẵng(1858) cho đến khi bại 
trận tại ĐBP(1954)  

 9(V)14   PD : 1946DL ; 1947DL 
 
13.   Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2003. - 497tr , 27cm     
 9(V)2                                                                 PD : 6788DL ; 6789DL / PM : 63754MM 
 
14.   Từ Điện Biên Phủ đến dinh Độc Lập . - H. : Quân Đội Nhân Dân,1995. - 32tr , 26cm     
 9(V)2   PD : 2471DL 
 
15.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân. - H. : 

Văn hóa thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)2   PD : 22065DV 
 
16.   Điện Biên Phủ - Tuyển tập hồi ký trong nước  . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

1053tr , 24cm     
 9(V)21   PD : 6901DL 
 
17.   Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam  . - H.  : Quân đội nhân 

dân,2004. - 180tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47374DV / PM : 66910MM 
 
18.   Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài  / Nguyễn Đăng Vinh chủ biên. - H. : 

Lao động xã hội,2004. - 246tr , 19cm  
Tóm tắt :    "Kế hoạch NaVa" tại sao NaVa lại chọn Điện Biên Phủ; Điện 

Biên Phủ- trận quyết chiến chiến lược;...  
 9(V)21   PD : 44937DV / PM : 64603MM 



19.   Điện Biên Phủ trang sử anh hùng  : Tập ảnh. - H. : Quân đội nhân dân,1984 , 32cm     
 9(V)21   PD : 576DL ; 577DL 
 
20.   Điện Biên Phủ tuổi trẻ lập công   / Văn Tùng chủ biên . - H.  : Thanh niên ,2004. - 

259tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44458DV / PM : 63965MM 
 
21.   Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp,  Nguyễn Chí 

Thanh.... - H. : Quân đội nhân dân,1969. - 101tr , 19cm  
Tóm tắt :    Tinh thần của quân đội và nhân dân ta trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ...  
 9(V)21   PD : 5224DV ; 5225DV 
 
22.   Bạn biết gì về chiến dịch Điện Biên Phủ ?  : Tài liệu hỏi đáp dùng trong sinh hoạt học 

đường  / Minh Triết,  Hồng Nhơn .... - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 117tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45124DV / PM : 64763MM 
 
23.   Chiến thắng Điện Biên Phủ   : Sự kiện - Hỏi và đáp . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

205tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 44961DV / PM : 64596MM 
 
24.   Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử của chân lý thời đại  . - H.  : Quân đội 

nhân dân ,2004. - 860tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44444DV ; 44445DV 
 
25.   Mầy vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. . - H. : Khoa học Xã hội,1985. - 

307tr, , 19cm  
Tóm tắt :    Hoàng Văn Thái - Một số suy nghĩ về những bài học lớn của 

cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953 -1954...  
 9(V)21   PD : 5189DV ; 5190DV 
 
26.   Việt Nam -Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại . - H. : Sự thật,1984. - 131tr , 

19cm     
 9(V)21   PD : 5216DV ; 5217DV 
 
27.  HOÀNG MINH PHƯƠNG . Điện Biên Phủ . Những trang vàng lịch sử   / Hoàng Minh 

Phương . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 281tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45117DV / PM : 64762MM 
 
28.  TRỊNH NGỌC NGHI . Điện Biên Phủ những trận đánh đi vào lịch sử   / Trịnh Ngọc 

Nghi . - H.  : Quân đội Nhân dân ,2004. - 130tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47375DV / PM : 66911MM 
 
29.  PHAN NGỌC LIÊN . Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ toàn thư  / Phan Ngọc Liên. - 

H. : Từ điển bách khoa ,2004. - 729tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 47345DV ; 47346DV 



30.  NGUYỄN VĂN KHOAN . Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phủ   / 
Nguyễn Văn Khoan,  Nguyễn Hồng Dung,  Kim Oanh . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. 
- 219tr , 20cm     

 9(V)21   PD : 45109DV / PM : 64775MM 
 
31.  LƯU TRỌNG LÂN . Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ   / Lưu Trọng Lân . - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 236tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44464DV / PM : 63956MM 
 
32.  LÊ KIM . Tướng Hăng-ri Na-va với trận Điện Biên Phủ   / Lê Kim . - In lần 2 có bổ 

sung. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 108tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44454DV / PM : 63961MM 
 
33.  BERGOT, ERWAN. Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm  / Erwan Bergot. - H. : 

Công an nhân dân,2004. - 543tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44536DV ; 44537DV 
 
34.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 7 có sửa chữa. - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 397tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44451DV / PM : 63962MM 
 
35.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử  : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - 

H. : Quân đội Nhân dân,2000. - 476tr , 21cm     
 9(V)21                                                          PD : 33662DV ; 33663DV / PM : 53445MM 
 
36.  LÊ KIM. Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía  / Lê Kim. - H. : Thanh Niên,1994. - 

139tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 17137DV 
 
37.  CHIẾN SĨ. Chiến đấu phòng ngự đồi xanh Điện Biên Phủ  / Chiến Sĩ. - H. : Quân đội 

Nhân dân,1962. - 47tr , 19cm  
Tóm tắt :    Địch "rót dầu" xuống lòng chảo Điện Biên Phủ; Kế hoạch hòng 

ngự của chúng tôi...  
 9(V)21   PD : 5182DV ; 5183DV 
 
38.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội 

nhân dân.,1974. - 403tr , 18cm  
Tóm tắt :    Từ chiến thuật chớp nhoáng đến tấm bản đồ lên sởi sau bảy năm 

chiến tranh; lối thoát danh dự và kế hoạch quân sự Na-Va; cái bẫy Điên Biên Phủ; cơn 
bão lữa 55 ngày đêm trên mảnh đất lịch sử;...  

 9(V)21   PD : 5172DV 
 
39.   Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  : Quân đội nhân dân,1994. - 164tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21942DV 
 
 



40.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ (1954 - 2004) . - H. : Thông tấn ,2004. - 173tr , 24cm     
 9(V)24   PD : 7652DL ; 7653DL 
 
41.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân : Văn 

hóa Thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21941DV 
 
42.   Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

(1954 - 2004) . - H. : [Knxb],2004. - 278tr , 21cm     
 9(V)24(001)   PD : 49718DV ; 49719DV 
 
43.   Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân 

,2004. - 563tr , 27cm     
 9(V21)                                          PD : 7187DL ; 7188DL / PM : 65595MM ; 65596MM 
 
44.   Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc lập  / Vũ Thiên Bình sưu 

tầm,  tuyển chọn. - H. : Lao động,2019. - 400tr , 27cm  
Tóm tắt :    Ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nổi bật là chiến thắng Điện Biên Phủ 
1954 đại thắng mùa xuân 1975  

 959.704   PD : DL.017009 
 
45.   Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập   = From Dien Bien Phu to Doc Lap palace / 

Nguyễn Hữu Đức biên soạn. - H. : Lao động,2010. - 123tr , 25cm     
 959.704   PD : DL.011500 
 
46.   Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp Và Điện Biên Phủ  / Đỗ Hoàng Linh,  Nguyên Văn 

Dương,  Vũ Thị Kim Yến...sưu tầm,  tuyển chọn và biên soạn. - H. : Văn học,2014. - 
303tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh và tiểu sử Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp; những chặng đường chiến đấu...  

 959.704092   PD : DL.014880 / PM : MM.098322 
 
47.   Điện Biên Phủ  : Thư mục sách, báo, tạp chí / Đỗ Gia Nam chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 789tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011299 
 
48.   Điện Biên Phủ   : Tuyển tập hồi ký / Đinh Xuân Dũng chủ biên. - H. : Chính trị quốc 

gia,2004. - 1053tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011300 ; DL.011301 
 
49.   Điện Biên Phủ bài ca bất diệt  / Huy Linh sưu tầm,  biên soạn. - H. : Hồng Đức,2016. - 

317tr , 21cm  
Tóm tắt :    Quyết định lịch sử; Chiến trận Điện Biên Phủ; Những điều chưa 

biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ ...  
 959.7041   PD : DV.071171 / PM : MM.102845 



50.   Điện Biên Phủ khúc tráng ca vang mãi  : Tuyển các bài đăng trên báo Nhân Dân. - H. : 
Chính trị quốc gia,2014. - 562tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những thắng lợi tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ; Chiến 
thắng Điện Biên Phủ; ý nghĩa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ;..  

 959.7041   PD : DL.014585 
 
51.   Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện  / Vũ Hải Đăng sưu tầm . - In lần thứ 2. - H. : Quân 

đội nhân dân,2014. - 296tr , 21cm  
Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trên những nẻo đường chiến dịch và những trận 

đánh dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066014 / PM : MM.095581 
 
52.   Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu . - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. 

- 552tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.014429 
 
53.   Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ . - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và 

truyền thông,2014. - 537tr , 24cm  
Tóm tắt :    Vài nét về hình thái chiến trường và trong cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953 - 1954; Bài học và ý nghĩa lịch sử ...  
 959.7041   PD : DL.015150 
 
54.   Điện Biên Phủ văn kiện Đảng, Nhà nước   / Lê Mậu Hãn chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 1167tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Đảng; 

Các văn kiện của tổng quân uỷ - Bộ tổng tư lệnh; Các văn kiện của chính phủ; Một số 
văn kiện của các liên khu, Ban cán sự Thượng Lào, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu.  

 959.7041   PD : DL.011298 
 
55.   60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 372tr , 24cm  

Tóm tắt :    Khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo 
của Trung ương Đảng, Tổng quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của 
các lực lượng ...  

 959.7041   PD : DL.014613 
 
56.   Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu tầm và tuyển 

chọn. - H. : Văn học,2014. - 171tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bác Hồ và nơi khởi phát và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên 

Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066015 / PM : MM.095583 
 
57.   Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài . - H. : 

Quân đội nhân dân,2014. - 238tr , 21cm  
Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trong ký ức của những người trực tiếp tham chiến 

và từ góc nhìn chủa nhân dân Pháp, thế giới...  
 959.7041   PD : DV.066005 / PM : MM.095593 



58.   Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện   / Đặng Việt Thủy sưu tầm,  tuyển 
chọn. - H. : Văn học,2013. - 308tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ NGuyên 
Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ  

 959.7041   PD : DV.066008 / PM : MM.095590 
 
59.   Chiến thắng Điện Biên Phủ  : Sự kiện - Hỏi và đáp. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 

205tr , 20cm  
Tóm tắt :    Tình hình ta và Pháp bước vào Đông Xuân 1953 -1954; Diễn 

biến chiến dịch Điện Biên Phủ; Một số văn kiện Đảng về Điện Biên Phủ; Những sự kiện 
chính trong chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ ...  

 959.7041   PD : DV.066880 / PM : MM.096748 
 
60.   Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954  : Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam / Phan 

Ngọc Liên chủ biên . - TP.Hồ Chí Minh. : Trẻ,2009. - 183tr , 24cm  
Tóm tắt :    Đất xưa Điện Biên; Điện Biên Phủ -tại sao?; Chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ - Diển biến chiến sự; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ...  
 959.7041                                            PD : DL.009985 / PM : MM.079448 ; MM.079449 
 
61.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 giảng dạy và học tập trong nhà trường 

phổ thông  / Nguyễn Thị Côi,  Nguyễn Thị Bích,  Nguyễn Thị Thế Bình, .... - H. : Đại 
học sư phạm,2014. - 219tr , 24cm  

Tóm tắt :    Hướng dẫn các hoạt động dạy học về chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông ...   

 959.7041   PD : DL.014616 / PM : MM.096951 
 
62.   Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ . - H. : Văn hóa thông tin,2013. - 447tr , 27cm  
Tóm tắt :    Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch ĐBP qua một số bài nói và 

viết của người và một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, 
tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ...  

 959.7041   PD : DL.014425 
 
63.   Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cục Đông Xuân và quá trình chuẩn bị, diễn biến, ý nghĩa 
lịch sử của chiến dịch Điện Biện Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066009 / PM : MM.095591 
 
64.   Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 . - H. : Thông tin và truyền thông,2009. - 161tr , 

21cm  
Tóm tắt :    Những câu chuyện bên kia chiến tuyến; Những tấm gương anh 

dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.056273 ; DV.056274  
                                                                           PM : MM.081536 ; MM.081537 ; MM.081538 
 



65.   Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ . - H. : Giao thông vận 
tải,2014. - 226tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải và một số bài 
học kinh nghiệm trong các thời kỳ kháng chiến...  

 959.7041   PD : DV.068142 ; DV.068143  
   PM : MM.098354 ; MM.098355 
 
66.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ . - H. : Thông Tấn,2018. - 186tr , 25cm     
 959.7041   PD : DL.016945 ; DL.016946 
 
67.   Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơ - Ne - Vơ: Nhìn từ khía cạnh Quốc tế . - H. : 

Đại học Quốc gia,2015. - 415tr , 24cm  
Tóm tắt :    Hội nghị Giơ - Ne - Vơ về Đông Dương 1954, 60 năm nhìn lại, 

vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ĐBP...  
 959.7041   PD : DL.015564 
 
68.   Tranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Bộ văn hóa 

thông tin - Cục văn hóa thông tin cơ sở,2003. - 61tr , 27cm  
Tóm tắt :    Tranh cổ động cho chiến dịch Điện Biên Phủ bám sát, mở rộng, 

sinh động, phong phú với thực tiển...  
 959.7041   PD : DL.012147 
 
69.   Triển lãm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954- 

2014) . - H. : Mỹ thuật,2014. - 51tr , 29cm  
Tóm tắt :    Tác phẩm hội hoạ; Tác phẩm đồ hoạ; Tác phẩm điêu khắc;..  

 959.7041   PD : DL.014652 
 
70.  NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Nguyễn 

Bá Dương. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 315tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ Việt 

Nam, Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ công trình vĩ đại của dân tộc 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh,..  

 959.7041   PD : DV.067143 / PM : MM.097050 
 
71.  VÕ NGUYỄN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyễn Giáp. - In lần thứ 8. - H. : Quân đội 

nhân dân,2014. - 400tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066016 / PM : MM.095584 
 
72.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân 

đội nhân dân,2014. - 331tr , 21cm  
Tóm tắt :    Phá tan kế hoạch quân sự Nava của Pháp, và ý nghĩa thắng lợi 

của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066010 / PM : MM.095587 
 



73.  VŨ NHƯ KHÔI. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt 
Nam  / Vũ Như Khôi,  Nguyễn Văn Hữu,  Trần Thị Thái. - H. : Quân đội nhân 
dân,2014. - 251tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cuộc Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 
thắng lợi, nguyên nhân và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066007 / PM : MM.095595 
 
74.  LÊ PHÚ KHẢI. Tại sao Điện Biên Phủ?  : Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2014) / Lê Phú Khải. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - H. : Thanh niên,2013. - 
162tr , 21cm  

Tóm tắt :    60 năm trước diễn biến trận Điện Biên Phủ; Trận đánh chỉ được 
thắng không được bại.Quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của Tướng Giáp ...  

 959.7041   PD : DV.065424 / PM : MM.094798 
 
75.  NGUYỄN VĂN KHOAN. Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí  / Nguyễn Văn 

Khoan chủ biên,  Hồng Lan,  Hồng Dung. - H. : Văn học,2014. - 351tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các văn kiện lịch sử, tư liệu lịch sử qua báo quân đội nhân dân 

xuất bản ngay mặt trân Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066013 / PM : MM.095582 
 
76.  HOÀNG LÂM. Điện Biên Phủ một kỳ quan lịch sử  / Hoàng Lâm. - Xuất bản lần 2, có 

sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 275tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các di tích của chiến dịch Điện Biên Phủ....  

 959.7041   PD : DV.066003 / PM : MM.095586 
 
77.  THÉP MỚI. Viết về Điện Biên Phủ  / Thép Mới. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc 

gia,2014. - 141tr , 20cm     
 959.7041   PD : DV.066879 / PM : MM.096747 
 
78.  HOÀNG MINH PHƯƠNG. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Minh Phương. - H. : Văn học,2014. - 192tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công lớn về chỉ đạo chiến lược 

và chiến dịch Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066006 / PM : MM.095594 
 
79.  LÊ MẠNH THÁI. Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp  : Hồi kí / 

Lê Minh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 251tr , 21cm  
Tóm tắt :    Hồi kí về chiến dịch Điện Biên Phủ qua lời khai của các tướng 

lĩnh Pháp...  
 959.7041   PD : DV.066018 / PM : MM.095585 
 
 
80.  NGUYỄN VĂN THIẾT. Chiến dịch Điện Biên Phủ sự kiện - con số  / Nguyễn Văn 

Thiết,  Lê Xuân Thành biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 258tr , 21cm  



Tóm tắt :    Tình hình chuẩn bị chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến 
dịch ĐBP, những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chiến dịch ĐBP...  

 959.7041   PD : DV.066004 / PM : MM.095592 
 
81.  ĐỖ XÂM. Điện Biên Phủ ký ức 60 năm  / Đỗ Xâm. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 

215tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ như chuyện kéo pháo, 

chuyện các đoàn dân công hỏa tuyến, cán bộ, chiến sĩ quân y trong các đội điều trị tiền 
phương...  

 959.7041   PD : DV.066011 ; DV.066012  
   PM : MM.095588 ; MM.095589 
 
82.   40 năm Điện Biên Phủ trên không   : Qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : Chính trị 

Quốc gia,2012. - 176tr , 21cm     
 959.7043   PD : DV.063576 
 
83.   40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" . - H. : Chính trị quốc 

gia,2012. - 487tr , 24cm  
Tóm tắt :    Gồm những bài viết của lãnh đạo bộ tư lệnh và hồi ức, truyện ký 

của các tướng lĩnh, sĩ quan quân chủng phòng không - không quân trực tiếp tham gia 
chiến đấu ...  

 959.704331   PD : DL.013832 
 
84.  NGUYỄN KHẮC VIỆN. Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ  / Nguyễn Khắc 

Viện. - H. : Tri thức,2008. - 457tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chế độ thực dân (1954-1956); Chân dung chế độ thực dân kiểu 

mới (1957-1960); Nam Việt Nam trên bàn cờ quốc tế; Đàn áp chiến tranh, đấu tranh 
chính trị đến đấu tranh vũ trang; Tiến tới giải phóng (1961-1963)  

 959.704332   PD : 53552DV / PM : 76625MM 
 
85.   Hà Nội ''Điện Biên Phủ trên không" chiến thắng của lương tâm, phẩm  giá con 

người . - H. : Quân đội nhân dân,2012. - 286tr , 21cm     
 959.731   PD : DV.063873 ; DV.063874  
   PM : MM.092455 ; MM.092456 
 
86.  RAPHAEL-LEYGUES, JACQUES. Giờ phút Điện Biên Phủ   / Jacques Raphael-

Leygues . - H.  : Công an nhân dân ,2004. - 294tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44960DV / PM : 64598MM 
 
87.  POUGET, JEAN. Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ   / Jean Pouget . - H.  : Công 

an nhân dân ,2004. - 527tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 45173DV ; 45174DV 
 
 



88.  ROY, JULES. Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  / Jules Roy. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh,2002. - 722tr , 21cm     

 N(522)4=V   PD : 39578DV ; 39579DV 
 
89.  BERTIN, MARC. Máy bay Mỹ trên vùng trời Điện Biên Phủ   / Marc Bertin . - Tp. Hồ 

Chí Minh  : Công an nhân dân ,2004. - 207tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44463DV / PM : 63959MM 
 
90.  BRUGE, ROGER. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp   : Sách tham khảo  

/ Roger Bruge . - H. : Chính trị quốc gia ,2004. - 653tr , 29cm     
 N(522)4=V   PD : 44446DV ; 44447DV 
 
91.  FALL, BERNARD B.. Điện Biên Phủ một góc địa ngục  / Bernard B. Fall . - H. : Công 

an nhân dân,2004. - 815tr , 19cm     
 N(528)3=V   PD : 44334DV ; 44335DV 
 
92.  SIMPSON, HOWARD R.. Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn 

quên đi  / Howard R. Simpson . - H. : Công an nhân dân,2004. - 363tr , 19cm     
 N(711)4=V   PD : 46784DV 
 
93.  TRẦN NHẪN. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không  : Hồi ký / Trần Nhẫn. - In lần thứ 

2. - H. : Quân đội nhân dân,2004. - 150tr , 19cm     
 V2   PD : 49067DV ; 49068DV  
   PM : 69486MM ; 69487MM 
 
94.   Bài ca Điện Biên Phủ  : Tập truyện : Quân đội nhân dân,1984. - 201tr , 19cm     
 V23   PD : 11524DV ; 11525DV 
 
95.  LÊ HẢI TRIỀU . Anh hùng Điện Biên Phủ   / Lê Hải Triều . - H.  : Quân đội nhân dân 

,2004. - 180tr , 19cm     
 V23   PD : 44455DV / PM : 63963MM 
 
96.  NGUYỄN KHẮC PHỤC . Con nhím Điện Biên Phủ   : Tiểu thuyết đối thoại  / Nguyễn 

Khắc Phục . - H. : Thanh Niên ,2004. - 159tr , 19cm     
 V23   PD : 46786DV / PM : 66402MM 
 
97.  HỮU MAI. Điện Biên Phủ không gian và thời gian  : Tiểu thuyết / Hữu Mai. - H. : 

Thanh niên,1987. - 131tr , 19cm     
 V23   PD : 12073DV ; 12074DV 
 
98.   Đồng đội Điện Biên Phủ ngày ấy bây giờ  . - Tp. Hồ Chí Minh  : Công an nhân dân 

,2004. - 319tr , 20cm     
 V24   PD : 44452DV / PM : 63960MM 
 
 



99.   Điện Biên Phủ nhân chứng và sự kiện   / Vũ Hải Đăng sưu tầm . - H.  : Quân đội Nhân 
dân ,2004. - 328tr , 19cm     

 V24   PD : 44460DV / PM : 63952MM 
 
100.   Điện Biên Phủ phóng sự tại mặt trận  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 172tr , 

19cm     
 V24   PD : 44456DV / PM : 63964MM 
 
101.   Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức  / Hoàng Đức Nhuận tuyển chọn. - H. : Quân 

đội nhân dân,2004 , 19cm 
T.1, 351tr 
T.2, 268tr 
T.3, 275tr 
     V24                                                                      PD : 44448DV ; 44449DV ; 44450DV  
                                                                         PM : 63947MM ; 63948MM ; 63950MM 
 
102.   Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công  : Ký sự lịch sử : Thanh niên,1984. - 164tr , 

19cm     
 V24   PD : 13563DV 
 
103.   Chiến thắng Điện Biên Phủ  : Ký sự. - H. : Quân đội nhân dân. - tr , 19cm 
T1, 367tr, 1964 
T2, 320tr, 1971 
     
 V24   PD : 13548DV ; 13549DV 
 
104.   Kỷ vật Điện Biên Phủ  : Thanh niên,1984. - 93tr , 19cm     
 V24   PD : 13578DV 
 
105. Nhớ về trận "Điện Biên Phủ trên không" . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí 

Minh,2002. - 306tr , 21cm     
 V24   PD : 41192DV / PM : 60632MM 
 
106.  PHẠM CHÍ NHÂN . Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ   / Phạm Chí Nhân . 

- H.  : Quân đội nhân dân,2004. - 263tr , 19cm     
 V24   PD : 44465DV / PM : 63958MM 
 
107.  LÊ MẠNH THÁI . Điện Biên Phủ . Một góc nhìn   : Hồi ký  / Lê Mạnh Thái . - Tái 

bản có bổ sung . - H.  : Thanh Niên ,2004. - 203tr , 19cm     
 V24   PD : 44932DV / PM : 64600MM 
 
108.  LÊ KIM . Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía   / Lê Kim . - Tái bản có sửa chữa và bổ 

sung . - H.  : Thanh Niên ,2004. - 155tr , 19cm     
 V24   PD : 44933DV / PM : 64601MM 
 



109.  TRẦN TRỌNG TRUNG . Hai bộ thống soái trước bàn cờ Điện Biên Phủ   / Trần 
Trọng Trung . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 340tr , 21cm     

 V24   PD : 45183DV ; 45184DV 
 
110.  NGUYỄN TRÍ VIỆT . Những ngày Điện Biên Phủ   : Hồi ký  / Nguyễn Trí Việt  : 

Trẻ,2004. - 153tr , 19cm     
 V24   PD : 44453DV / PM : 63955MM 
 
111.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Đường tới Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân,1999. - 427tr , 20cm     
 V24    / PM : 64033MM 
 
112.  THÉP MỚI. Từ Điện Biên Phủ đến 30-4  / Thép Mới. - Tp. Hồ Chí Minh : TP.Hồ Chí 

Minh,1985. - 474tr , 19cm     
 V24   PD : 13809DV 
 
113.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân. - H. : 

Văn hóa thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 V24   PD : 21763DV / PM : 41948MM 
 
114.  HOÀNG VĂN THÁI. Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử  : Hồi ức / Hoàng Văn Thái. - 

In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân,2001. - 163tr , 20cm     
 V24   PD : 39104DV / PM : 58548MM 
 
 
1.   Điện Biên Phủ hội nghị Giơnevơ văn kiện Đảng . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 651tr 

, 24cm  
Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch Điện Biên Phủ 

và hội nghị Giơnevơ; Văn kiện của Đảng về kháng chiến và chiến dịch Điện Biên Phủ; 
Các văn kiện của Đảng về hội nghị Giơnevơ;..  

 324.2597071   PD : DL.014583 
 
2.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân,2004. - 353tr , 21cm     
 355(V)09   PD : 49439DV ; 49440DV ; 

49441DV / PM : 69339MM ; 69340MM 
 
3.   Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu 

tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học,2014. - 131tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các tướng lĩnh VN trong chiến dịch Điện Biên Phủ như Võ 

Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Hoàng Minh Thảo...  
 355.0092   PD : DV.066017 / PM : MM.095580 
 
4.  LÊ TRỌNG TẤN . Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ   / Lê Trọng 

Tấn . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 285tr , 21cm     



 355.03   PD : 44228DV ; 44229DV / PM : 
63767MM ; 63768MM ; 63769MM 

 
5.  LƯU TRỌNG LÂN. "Điện Biên phủ trên không" chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt 

Nam   / Lưu Trọng Lân. - H. : Quân đội nhân dân,2002. - 248tr , 20cm     
 355.03   PD : 41541DV / PM : 61061MM 
 
6.  HOÀNG VĂN THÁI. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Văn Thái. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 356tr , 21cm     
 355.03   PD : 44220DV ; 44221DV / PM : 

63770MM ; 63771MM ; 63772MM 
 
7.  NGUYỄN BÁ LINH . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc con đường dẫn 

đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   / Nguyễn Bá Linh . - H.  : Chính trị Quốc gia 
,2004. - 344tr , 21cm     

 3K5H4   PD : 45454DV / PM : 64980MM 
 
8.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Sự thật,1984. - 150tr , 19cm     
 3KV1.2   PD : 1282DV ; 1283DV 
 
9.   Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên 

Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 633tr , 21cm     
 3KV1.2   PD : 46086DV ; 46087DV ; 

46088DV 
 
10.   Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ  : Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 

- 2004). - H. : Văn học,2004. - 899tr , 21cm     
 8(V)2   PD : 47744DV 

 
11.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân Đội 

Nhân Dân,1974 , 19cm  
Tóm tắt :    Từ" chiến" thuật chớp nhoáng đến tâm'' bản đồ lên sởi'' . Sau bảy 

năm chiến tranh . ''Lối thoát danh dự'' và kế hoạch quân sự Nava...  
 9 (V) 21   PD : 5215DV 
 
12.  NGUYỄN KHẮC CẦN. Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ  = De Da nang a Dien Bien 

Phu / Nguyễn Khắc Cần,  Phạm Viết Thực : Quân đội nhân dân,1994. - 255tr , 27cm  
Tóm tắt :    Gần 600 bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng phản ánh khá đầy đủ 

và trung thực bản chất,tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt nam chống thực dân Pháp 
kể từ lúc quân Pháp bắn phát súng đầu tiên vào cửa biển Đà nẵng(1858) cho đến khi bại 
trận tại ĐBP(1954)  

 9(V)14   PD : 1946DL ; 1947DL 
 
13.   Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2003. - 497tr , 27cm     
 9(V)2   PD : 6788DL ; 6789DL / PM : 

63754MM 



 
14.   Từ Điện Biên Phủ đến dinh Độc Lập . - H. : Quân Đội Nhân Dân,1995. - 32tr , 26cm     
 9(V)2   PD : 2471DL 
 
15.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân. - H. : 

Văn hóa thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)2   PD : 22065DV 
 
16.   Điện Biên Phủ - Tuyển tập hồi ký trong nước  . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

1053tr , 24cm     
 9(V)21   PD : 6901DL 
 
17.   Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam  . - H.  : Quân đội nhân 

dân,2004. - 180tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47374DV / PM : 66910MM 
 
18.   Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài  / Nguyễn Đăng Vinh chủ biên. - H. : 

Lao động xã hội,2004. - 246tr , 19cm  
Tóm tắt :    "Kế hoạch NaVa" tại sao NaVa lại chọn Điện Biên Phủ; Điện 

Biên Phủ- trận quyết chiến chiến lược;...  
 9(V)21   PD : 44937DV / PM : 64603MM 
 
19.   Điện Biên Phủ trang sử anh hùng  : Tập ảnh. - H. : Quân đội nhân dân,1984 , 32cm     
 9(V)21   PD : 576DL ; 577DL 
 
20.   Điện Biên Phủ tuổi trẻ lập công   / Văn Tùng chủ biên . - H.  : Thanh niên ,2004. - 

259tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44458DV / PM : 63965MM 
 
21.   Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp,  Nguyễn Chí 

Thanh.... - H. : Quân đội nhân dân,1969. - 101tr , 19cm  
Tóm tắt :    Tinh thần của quân đội và nhân dân ta trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ...  
 9(V)21   PD : 5224DV ; 5225DV 
 
22.   Bạn biết gì về chiến dịch Điện Biên Phủ ?  : Tài liệu hỏi đáp dùng trong sinh hoạt học 

đường  / Minh Triết,  Hồng Nhơn .... - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 117tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45124DV / PM : 64763MM 
 
23.   Chiến thắng Điện Biên Phủ   : Sự kiện - Hỏi và đáp . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

205tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 44961DV / PM : 64596MM 
 
24.   Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử của chân lý thời đại  . - H.  : Quân đội 

nhân dân ,2004. - 860tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44444DV ; 44445DV 



 
25.   Mầy vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. . - H. : Khoa học Xã hội,1985. - 

307tr, , 19cm  
Tóm tắt :    Hoàng Văn Thái - Một số suy nghĩ về những bài học lớn của 

cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953 -1954...  
 9(V)21   PD : 5189DV ; 5190DV 
 
26.   Việt Nam -Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại . - H. : Sự thật,1984. - 131tr , 

19cm     
 9(V)21   PD : 5216DV ; 5217DV 
 
27.  HOÀNG MINH PHƯƠNG . Điện Biên Phủ . Những trang vàng lịch sử   / Hoàng Minh 

Phương . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 281tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45117DV / PM : 64762MM 
 
28.  TRỊNH NGỌC NGHI . Điện Biên Phủ những trận đánh đi vào lịch sử   / Trịnh Ngọc 

Nghi . - H.  : Quân đội Nhân dân ,2004. - 130tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47375DV / PM : 66911MM 
 
29.  PHAN NGỌC LIÊN . Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ toàn thư  / Phan Ngọc Liên. - 

H. : Từ điển bách khoa ,2004. - 729tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 47345DV ; 47346DV 
 
30.  NGUYỄN VĂN KHOAN . Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Nguyễn Văn Khoan,  Nguyễn Hồng Dung,  Kim Oanh . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. 
- 219tr , 20cm     

 9(V)21   PD : 45109DV / PM : 64775MM 
 
31.  LƯU TRỌNG LÂN . Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ   / Lưu Trọng Lân . - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 236tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44464DV / PM : 63956MM 
 
32.  LÊ KIM . Tướng Hăng-ri Na-va với trận Điện Biên Phủ   / Lê Kim . - In lần 2 có bổ 

sung. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 108tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44454DV / PM : 63961MM 
 
33.  BERGOT, ERWAN. Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm  / Erwan Bergot. - H. : 

Công an nhân dân,2004. - 543tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44536DV ; 44537DV 
 
34.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 7 có sửa chữa. - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 397tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44451DV / PM : 63962MM 
 
35.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử  : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - 

H. : Quân đội Nhân dân,2000. - 476tr , 21cm     



 9(V)21   PD : 33662DV ; 33663DV / PM : 
53445MM 

 
36.  LÊ KIM. Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía  / Lê Kim. - H. : Thanh Niên,1994. - 

139tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 17137DV 
 
37.  CHIẾN SĨ. Chiến đấu phòng ngự đồi xanh Điện Biên Phủ  / Chiến Sĩ. - H. : Quân đội 

Nhân dân,1962. - 47tr , 19cm  
Tóm tắt :    Địch "rót dầu" xuống lòng chảo Điện Biên Phủ; Kế hoạch hòng 

ngự của chúng tôi...  
 9(V)21   PD : 5182DV ; 5183DV 
 
38.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội 

nhân dân.,1974. - 403tr , 18cm  
Tóm tắt :    Từ chiến thuật chớp nhoáng đến tấm bản đồ lên sởi sau bảy năm 

chiến tranh; lối thoát danh dự và kế hoạch quân sự Na-Va; cái bẫy Điên Biên Phủ; cơn 
bão lữa 55 ngày đêm trên mảnh đất lịch sử;...  

 9(V)21   PD : 5172DV 
 
39.   Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  : Quân đội nhân dân,1994. - 164tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21942DV 
 
40.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ (1954 - 2004) . - H. : Thông tấn ,2004. - 173tr , 24cm     
 9(V)24   PD : 7652DL ; 7653DL 
 
41.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân : Văn 

hóa Thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21941DV 
 
42.   Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

(1954 - 2004) . - H. : [Knxb],2004. - 278tr , 21cm     
 9(V)24(001)   PD : 49718DV ; 49719DV 
 
43.   Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân 

,2004. - 563tr , 27cm     
 9(V21)   PD : 7187DL ; 7188DL / PM : 

65595MM ; 65596MM 
 
44.   Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc lập  / Vũ Thiên Bình sưu 

tầm,  tuyển chọn. - H. : Lao động,2019. - 400tr , 27cm  
Tóm tắt :    Ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nổi bật là chiến thắng Điện Biên Phủ 
1954 đại thắng mùa xuân 1975  

 959.704   PD : DL.017009 
 



45.   Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập   = From Dien Bien Phu to Doc Lap palace / 
Nguyễn Hữu Đức biên soạn. - H. : Lao động,2010. - 123tr , 25cm     

 959.704   PD : DL.011500 
 
46.   Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp Và Điện Biên Phủ  / Đỗ Hoàng Linh,  Nguyên Văn 

Dương,  Vũ Thị Kim Yến...sưu tầm,  tuyển chọn và biên soạn. - H. : Văn học,2014. - 
303tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh và tiểu sử Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp; những chặng đường chiến đấu...  

 959.704092   PD : DL.014880 / PM : MM.098322 
 
47.   Điện Biên Phủ  : Thư mục sách, báo, tạp chí / Đỗ Gia Nam chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 789tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011299 
 
48.   Điện Biên Phủ   : Tuyển tập hồi ký / Đinh Xuân Dũng chủ biên. - H. : Chính trị quốc 

gia,2004. - 1053tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011300 ; DL.011301 
 
49.   Điện Biên Phủ bài ca bất diệt  / Huy Linh sưu tầm,  biên soạn. - H. : Hồng Đức,2016. - 

317tr , 21cm  
Tóm tắt :    Quyết định lịch sử; Chiến trận Điện Biên Phủ; Những điều chưa 

biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ ...  
 959.7041   PD : DV.071171 / PM : MM.102845 
 
50.   Điện Biên Phủ khúc tráng ca vang mãi  : Tuyển các bài đăng trên báo Nhân Dân. - H. : 

Chính trị quốc gia,2014. - 562tr , 24cm  
Tóm tắt :    Những thắng lợi tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ; Chiến 

thắng Điện Biên Phủ; ý nghĩa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ;..  
 959.7041   PD : DL.014585 
 
51.   Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện  / Vũ Hải Đăng sưu tầm . - In lần thứ 2. - H. : Quân 

đội nhân dân,2014. - 296tr , 21cm  
Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trên những nẻo đường chiến dịch và những trận 

đánh dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066014 / PM : MM.095581 
 
52.   Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu . - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. 

- 552tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.014429 
 
53.   Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ . - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và 

truyền thông,2014. - 537tr , 24cm  
Tóm tắt :    Vài nét về hình thái chiến trường và trong cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953 - 1954; Bài học và ý nghĩa lịch sử ...  
 959.7041   PD : DL.015150 



 
54.   Điện Biên Phủ văn kiện Đảng, Nhà nước   / Lê Mậu Hãn chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 1167tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Đảng; 

Các văn kiện của tổng quân uỷ - Bộ tổng tư lệnh; Các văn kiện của chính phủ; Một số 
văn kiện của các liên khu, Ban cán sự Thượng Lào, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu.  

 959.7041   PD : DL.011298 
 
55.   60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 372tr , 24cm  

Tóm tắt :    Khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo 
của Trung ương Đảng, Tổng quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của 
các lực lượng ...  

 959.7041   PD : DL.014613 
 
56.   Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu tầm và tuyển 

chọn. - H. : Văn học,2014. - 171tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bác Hồ và nơi khởi phát và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên 

Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066015 / PM : MM.095583 
 
57.   Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài . - H. : 

Quân đội nhân dân,2014. - 238tr , 21cm  
Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trong ký ức của những người trực tiếp tham chiến 

và từ góc nhìn chủa nhân dân Pháp, thế giới...  
 959.7041   PD : DV.066005 / PM : MM.095593 
 
58.   Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện   / Đặng Việt Thủy sưu tầm,  tuyển 

chọn. - H. : Văn học,2013. - 308tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ NGuyên 

Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ  
 959.7041   PD : DV.066008 / PM : MM.095590 
 
59.   Chiến thắng Điện Biên Phủ  : Sự kiện - Hỏi và đáp. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 

205tr , 20cm  
Tóm tắt :    Tình hình ta và Pháp bước vào Đông Xuân 1953 -1954; Diễn 

biến chiến dịch Điện Biên Phủ; Một số văn kiện Đảng về Điện Biên Phủ; Những sự kiện 
chính trong chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ ...  

 959.7041   PD : DV.066880 / PM : MM.096748 
 
60.   Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954  : Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam / Phan 

Ngọc Liên chủ biên . - TP.Hồ Chí Minh. : Trẻ,2009. - 183tr , 24cm  
Tóm tắt :    Đất xưa Điện Biên; Điện Biên Phủ -tại sao?; Chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ - Diển biến chiến sự; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DL.009985 / PM : MM.079448 ; 

MM.079449 
 



61.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 giảng dạy và học tập trong nhà trường 
phổ thông  / Nguyễn Thị Côi,  Nguyễn Thị Bích,  Nguyễn Thị Thế Bình, .... - H. : Đại 
học sư phạm,2014. - 219tr , 24cm  

Tóm tắt :    Hướng dẫn các hoạt động dạy học về chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông ...   

 959.7041   PD : DL.014616 / PM : MM.096951 
 
62.   Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ . - H. : Văn hóa thông tin,2013. - 447tr , 27cm  
Tóm tắt :    Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch ĐBP qua một số bài nói và 

viết của người và một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, 
tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ...  

 959.7041   PD : DL.014425 
 
63.   Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cục Đông Xuân và quá trình chuẩn bị, diễn biến, ý nghĩa 
lịch sử của chiến dịch Điện Biện Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066009 / PM : MM.095591 
 
64.   Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 . - H. : Thông tin và truyền thông,2009. - 161tr , 

21cm  
Tóm tắt :    Những câu chuyện bên kia chiến tuyến; Những tấm gương anh 

dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.056273 ; DV.056274 / PM : 

MM.081536 ; MM.081537 ; MM.081538 
 
65.   Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ . - H. : Giao thông vận 

tải,2014. - 226tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải và một số bài 

học kinh nghiệm trong các thời kỳ kháng chiến...  
 959.7041   PD : DV.068142 ; DV.068143 / PM : 

MM.098354 ; MM.098355 
 
66.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ . - H. : Thông Tấn,2018. - 186tr , 25cm     
 959.7041   PD : DL.016945 ; DL.016946 
 
67.   Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơ - Ne - Vơ: Nhìn từ khía cạnh Quốc tế . - H. : 

Đại học Quốc gia,2015. - 415tr , 24cm  
Tóm tắt :    Hội nghị Giơ - Ne - Vơ về Đông Dương 1954, 60 năm nhìn lại, 

vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ĐBP...  
 959.7041   PD : DL.015564 
 
68.   Tranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Bộ văn hóa 

thông tin - Cục văn hóa thông tin cơ sở,2003. - 61tr , 27cm  
Tóm tắt :    Tranh cổ động cho chiến dịch Điện Biên Phủ bám sát, mở rộng, 

sinh động, phong phú với thực tiển...  



 959.7041   PD : DL.012147 
 
69.   Triển lãm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954- 

2014) . - H. : Mỹ thuật,2014. - 51tr , 29cm  
Tóm tắt :    Tác phẩm hội hoạ; Tác phẩm đồ hoạ; Tác phẩm điêu khắc;..  

 959.7041   PD : DL.014652 
 
70.  NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Nguyễn 

Bá Dương. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 315tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ Việt 

Nam, Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ công trình vĩ đại của dân tộc 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh,..  

 959.7041   PD : DV.067143 / PM : MM.097050 
 
71.  VÕ NGUYỄN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyễn Giáp. - In lần thứ 8. - H. : Quân đội 

nhân dân,2014. - 400tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066016 / PM : MM.095584 
 
72.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân 

đội nhân dân,2014. - 331tr , 21cm  
Tóm tắt :    Phá tan kế hoạch quân sự Nava của Pháp, và ý nghĩa thắng lợi 

của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066010 / PM : MM.095587 
 
73.  VŨ NHƯ KHÔI. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt 

Nam  / Vũ Như Khôi,  Nguyễn Văn Hữu,  Trần Thị Thái. - H. : Quân đội nhân 
dân,2014. - 251tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cuộc Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 
thắng lợi, nguyên nhân và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066007 / PM : MM.095595 
 
74.  LÊ PHÚ KHẢI. Tại sao Điện Biên Phủ?  : Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2014) / Lê Phú Khải. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - H. : Thanh niên,2013. - 
162tr , 21cm  

Tóm tắt :    60 năm trước diễn biến trận Điện Biên Phủ; Trận đánh chỉ được 
thắng không được bại.Quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của Tướng Giáp ...  

 959.7041   PD : DV.065424 / PM : MM.094798 
 
75.  NGUYỄN VĂN KHOAN. Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí  / Nguyễn Văn 

Khoan chủ biên,  Hồng Lan,  Hồng Dung. - H. : Văn học,2014. - 351tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các văn kiện lịch sử, tư liệu lịch sử qua báo quân đội nhân dân 

xuất bản ngay mặt trân Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066013 / PM : MM.095582 
 



76.  HOÀNG LÂM. Điện Biên Phủ một kỳ quan lịch sử  / Hoàng Lâm. - Xuất bản lần 2, có 
sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 275tr , 21cm  

Tóm tắt :    Các di tích của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066003 / PM : MM.095586 
 
77.  THÉP MỚI. Viết về Điện Biên Phủ  / Thép Mới. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc 

gia,2014. - 141tr , 20cm     
 959.7041   PD : DV.066879 / PM : MM.096747 
 
78.  HOÀNG MINH PHƯƠNG. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Minh Phương. - H. : Văn học,2014. - 192tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công lớn về chỉ đạo chiến lược 

và chiến dịch Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066006 / PM : MM.095594 
 
79.  LÊ MẠNH THÁI. Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp  : Hồi kí / 

Lê Minh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 251tr , 21cm  
Tóm tắt :    Hồi kí về chiến dịch Điện Biên Phủ qua lời khai của các tướng 

lĩnh Pháp...  
 959.7041   PD : DV.066018 / PM : MM.095585 
 
80.  NGUYỄN VĂN THIẾT. Chiến dịch Điện Biên Phủ sự kiện - con số  / Nguyễn Văn 

Thiết,  Lê Xuân Thành biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 258tr , 21cm  
Tóm tắt :    Tình hình chuẩn bị chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến 

dịch ĐBP, những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chiến dịch ĐBP...  

 959.7041   PD : DV.066004 / PM : MM.095592 
 
81.  ĐỖ XÂM. Điện Biên Phủ ký ức 60 năm  / Đỗ Xâm. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 

215tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ như chuyện kéo pháo, 

chuyện các đoàn dân công hỏa tuyến, cán bộ, chiến sĩ quân y trong các đội điều trị tiền 
phương...  

 959.7041   PD : DV.066011 ; DV.066012 / PM : 
MM.095588 ; MM.095589 

 
82.   40 năm Điện Biên Phủ trên không   : Qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : Chính trị 

Quốc gia,2012. - 176tr , 21cm     
 959.7043   PD : DV.063576 
 
83.   40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" . - H. : Chính trị quốc 

gia,2012. - 487tr , 24cm  
Tóm tắt :    Gồm những bài viết của lãnh đạo bộ tư lệnh và hồi ức, truyện ký 

của các tướng lĩnh, sĩ quan quân chủng phòng không - không quân trực tiếp tham gia 
chiến đấu ...  

 959.704331   PD : DL.013832 



 
84.  NGUYỄN KHẮC VIỆN. Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ  / Nguyễn Khắc 

Viện. - H. : Tri thức,2008. - 457tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chế độ thực dân (1954-1956); Chân dung chế độ thực dân kiểu 

mới (1957-1960); Nam Việt Nam trên bàn cờ quốc tế; Đàn áp chiến tranh, đấu tranh 
chính trị đến đấu tranh vũ trang; Tiến tới giải phóng (1961-1963)  

 959.704332   PD : 53552DV / PM : 76625MM 
 
85.   Hà Nội ''Điện Biên Phủ trên không" chiến thắng của lương tâm, phẩm  giá con 

người . - H. : Quân đội nhân dân,2012. - 286tr , 21cm     
 959.731   PD : DV.063873 ; DV.063874 / PM : 

MM.092455 ; MM.092456 
 
86.  RAPHAEL-LEYGUES, JACQUES. Giờ phút Điện Biên Phủ   / Jacques Raphael-

Leygues . - H.  : Công an nhân dân ,2004. - 294tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44960DV / PM : 64598MM 
 
87.  POUGET, JEAN. Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ   / Jean Pouget . - H.  : Công 

an nhân dân ,2004. - 527tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 45173DV ; 45174DV 
 
88.  ROY, JULES. Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  / Jules Roy. - Tái bản 

lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh,2002. - 722tr , 21cm     
 N(522)4=V   PD : 39578DV ; 39579DV 
 
89.  BERTIN, MARC. Máy bay Mỹ trên vùng trời Điện Biên Phủ   / Marc Bertin . - Tp. Hồ 

Chí Minh  : Công an nhân dân ,2004. - 207tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44463DV / PM : 63959MM 
 
90.  BRUGE, ROGER. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp   : Sách tham khảo  

/ Roger Bruge . - H. : Chính trị quốc gia ,2004. - 653tr , 29cm     
 N(522)4=V   PD : 44446DV ; 44447DV 
 
91.  FALL, BERNARD B.. Điện Biên Phủ một góc địa ngục  / Bernard B. Fall . - H. : Công 

an nhân dân,2004. - 815tr , 19cm     
 N(528)3=V   PD : 44334DV ; 44335DV 
 
92.  SIMPSON, HOWARD R.. Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn 

quên đi  / Howard R. Simpson . - H. : Công an nhân dân,2004. - 363tr , 19cm     
 N(711)4=V   PD : 46784DV 
 
93.  TRẦN NHẪN. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không  : Hồi ký / Trần Nhẫn. - In lần thứ 

2. - H. : Quân đội nhân dân,2004. - 150tr , 19cm     
 V2   PD : 49067DV ; 49068DV  
   



1.   Điện Biên Phủ hội nghị Giơnevơ văn kiện Đảng . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 651tr 
, 24cm  

Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch Điện Biên Phủ 
và hội nghị Giơnevơ; Văn kiện của Đảng về kháng chiến và chiến dịch Điện Biên Phủ; 
Các văn kiện của Đảng về hội nghị Giơnevơ;..  

 324.2597071   PD : DL.014583 
 
2.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân,2004. - 353tr , 21cm     
 355(V)09   PD : 49439DV ; 49440DV ; 

49441DV / PM : 69339MM ; 69340MM 
 
3.   Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu 

tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học,2014. - 131tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các tướng lĩnh VN trong chiến dịch Điện Biên Phủ như Võ 

Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Hoàng Minh Thảo...  
 355.0092   PD : DV.066017 / PM : MM.095580 
 
4.  LÊ TRỌNG TẤN . Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ   / Lê Trọng 

Tấn . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 285tr , 21cm     
 355.03   PD : 44228DV ; 44229DV / PM : 

63767MM ; 63768MM ; 63769MM 
 
5.  LƯU TRỌNG LÂN. "Điện Biên phủ trên không" chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt 

Nam   / Lưu Trọng Lân. - H. : Quân đội nhân dân,2002. - 248tr , 20cm     
 355.03   PD : 41541DV / PM : 61061MM 
 
6.  HOÀNG VĂN THÁI. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Văn Thái. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 356tr , 21cm     
 355.03   PD : 44220DV ; 44221DV / PM : 

63770MM ; 63771MM ; 63772MM 
 
7.  NGUYỄN BÁ LINH . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc con đường dẫn 

đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   / Nguyễn Bá Linh . - H.  : Chính trị Quốc gia 
,2004. - 344tr , 21cm     

 3K5H4   PD : 45454DV / PM : 64980MM 
 
8.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Sự thật,1984. - 150tr , 19cm     
 3KV1.2   PD : 1282DV ; 1283DV 
 
9.   Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên 

Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 633tr , 21cm     
 3KV1.2   PD : 46086DV ; 46087DV ; 

46088DV 
 



10.   Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ  : Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 
- 2004). - H. : Văn học,2004. - 899tr , 21cm     

 8(V)2   PD : 47744DV 
 
11.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân Đội 

Nhân Dân,1974 , 19cm  
Tóm tắt :    Từ" chiến" thuật chớp nhoáng đến tâm'' bản đồ lên sởi'' . Sau bảy 

năm chiến tranh . ''Lối thoát danh dự'' và kế hoạch quân sự Nava...  
 9 (V) 21   PD : 5215DV 
 
12.  NGUYỄN KHẮC CẦN. Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ  = De Da nang a Dien Bien 

Phu / Nguyễn Khắc Cần,  Phạm Viết Thực : Quân đội nhân dân,1994. - 255tr , 27cm  
Tóm tắt :    Gần 600 bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng phản ánh khá đầy đủ 

và trung thực bản chất,tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt nam chống thực dân Pháp 
kể từ lúc quân Pháp bắn phát súng đầu tiên vào cửa biển Đà nẵng(1858) cho đến khi bại 
trận tại ĐBP(1954)  

 9(V)14   PD : 1946DL ; 1947DL 
 
13.   Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2003. - 497tr , 27cm     
 9(V)2   PD : 6788DL ; 6789DL / PM : 

63754MM 
 
14.   Từ Điện Biên Phủ đến dinh Độc Lập . - H. : Quân Đội Nhân Dân,1995. - 32tr , 26cm     
 9(V)2   PD : 2471DL 
 
15.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân. - H. : 

Văn hóa thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)2   PD : 22065DV 
 
16.   Điện Biên Phủ - Tuyển tập hồi ký trong nước  . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

1053tr , 24cm     
 9(V)21   PD : 6901DL 
 
17.   Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam  . - H.  : Quân đội nhân 

dân,2004. - 180tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47374DV / PM : 66910MM 
 
18.   Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài  / Nguyễn Đăng Vinh chủ biên. - H. : 

Lao động xã hội,2004. - 246tr , 19cm  
Tóm tắt :    "Kế hoạch NaVa" tại sao NaVa lại chọn Điện Biên Phủ; Điện 

Biên Phủ- trận quyết chiến chiến lược;...  
 9(V)21   PD : 44937DV / PM : 64603MM 
 
19.   Điện Biên Phủ trang sử anh hùng  : Tập ảnh. - H. : Quân đội nhân dân,1984 , 32cm     
 9(V)21   PD : 576DL ; 577DL 
 



20.   Điện Biên Phủ tuổi trẻ lập công   / Văn Tùng chủ biên . - H.  : Thanh niên ,2004. - 
259tr , 19cm     

 9(V)21   PD : 44458DV / PM : 63965MM 
 
21.   Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp,  Nguyễn Chí 

Thanh.... - H. : Quân đội nhân dân,1969. - 101tr , 19cm  
Tóm tắt :    Tinh thần của quân đội và nhân dân ta trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ...  
 9(V)21   PD : 5224DV ; 5225DV 
 
22.   Bạn biết gì về chiến dịch Điện Biên Phủ ?  : Tài liệu hỏi đáp dùng trong sinh hoạt học 

đường  / Minh Triết,  Hồng Nhơn .... - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 117tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45124DV / PM : 64763MM 
 
23.   Chiến thắng Điện Biên Phủ   : Sự kiện - Hỏi và đáp . - H.  : Chính trị Quốc gia ,2004. - 

205tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 44961DV / PM : 64596MM 
 
24.   Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử của chân lý thời đại  . - H.  : Quân đội 

nhân dân ,2004. - 860tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44444DV ; 44445DV 
 
25.   Mầy vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. . - H. : Khoa học Xã hội,1985. - 

307tr, , 19cm  
Tóm tắt :    Hoàng Văn Thái - Một số suy nghĩ về những bài học lớn của 

cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953 -1954...  
 9(V)21   PD : 5189DV ; 5190DV 
 
26.   Việt Nam -Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại . - H. : Sự thật,1984. - 131tr , 

19cm     
 9(V)21   PD : 5216DV ; 5217DV 
 
27.  HOÀNG MINH PHƯƠNG . Điện Biên Phủ . Những trang vàng lịch sử   / Hoàng Minh 

Phương . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. - 281tr , 20cm     
 9(V)21   PD : 45117DV / PM : 64762MM 
 
28.  TRỊNH NGỌC NGHI . Điện Biên Phủ những trận đánh đi vào lịch sử   / Trịnh Ngọc 

Nghi . - H.  : Quân đội Nhân dân ,2004. - 130tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 47375DV / PM : 66911MM 
 
29.  PHAN NGỌC LIÊN . Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ toàn thư  / Phan Ngọc Liên. - 

H. : Từ điển bách khoa ,2004. - 729tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 47345DV ; 47346DV 
 



30.  NGUYỄN VĂN KHOAN . Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phủ   / 
Nguyễn Văn Khoan,  Nguyễn Hồng Dung,  Kim Oanh . - Tp. Hồ Chí Minh  : Trẻ ,2004. 
- 219tr , 20cm     

 9(V)21   PD : 45109DV / PM : 64775MM 
 
31.  LƯU TRỌNG LÂN . Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ   / Lưu Trọng Lân . - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 236tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44464DV / PM : 63956MM 
 
32.  LÊ KIM . Tướng Hăng-ri Na-va với trận Điện Biên Phủ   / Lê Kim . - In lần 2 có bổ 

sung. - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 108tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44454DV / PM : 63961MM 
 
33.  BERGOT, ERWAN. Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm  / Erwan Bergot. - H. : 

Công an nhân dân,2004. - 543tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 44536DV ; 44537DV 
 
34.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 7 có sửa chữa. - H.  

: Quân đội nhân dân ,2004. - 397tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 44451DV / PM : 63962MM 
 
35.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử  : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp. - 

H. : Quân đội Nhân dân,2000. - 476tr , 21cm     
 9(V)21   PD : 33662DV ; 33663DV  
   PM : 53445MM 
 
36.  LÊ KIM. Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía  / Lê Kim. - H. : Thanh Niên,1994. - 

139tr , 19cm     
 9(V)21   PD : 17137DV 
 
37.  CHIẾN SĨ. Chiến đấu phòng ngự đồi xanh Điện Biên Phủ  / Chiến Sĩ. - H. : Quân đội 

Nhân dân,1962. - 47tr , 19cm  
Tóm tắt :    Địch "rót dầu" xuống lòng chảo Điện Biên Phủ; Kế hoạch hòng 

ngự của chúng tôi...  
 9(V)21   PD : 5182DV ; 5183DV 
 
38.  ĐỖ THIỆN. Tiếng sấm Điện Biên Phủ  / Đỗ Thiện,  Đinh Kim Khánh. - H. : Quân đội 

nhân dân.,1974. - 403tr , 18cm  
Tóm tắt :    Từ chiến thuật chớp nhoáng đến tấm bản đồ lên sởi sau bảy năm 

chiến tranh; lối thoát danh dự và kế hoạch quân sự Na-Va; cái bẫy Điên Biên Phủ; cơn 
bão lữa 55 ngày đêm trên mảnh đất lịch sử;...  

 9(V)21   PD : 5172DV 
 
39.   Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  : Quân đội nhân dân,1994. - 164tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21942DV 
 



40.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ (1954 - 2004) . - H. : Thông tấn ,2004. - 173tr , 24cm     
 9(V)24   PD : 7652DL ; 7653DL 
 
41.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân : Văn 

hóa Thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 9(V)24   PD : 21941DV 
 
42.   Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

(1954 - 2004) . - H. : [Knxb],2004. - 278tr , 21cm     
 9(V)24(001)   PD : 49718DV ; 49719DV 
 
43.   Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H.  : Quân đội nhân dân 

,2004. - 563tr , 27cm     
 9(V21)   PD : 7187DL ; 7188DL  
   PM : 65595MM ; 65596MM 
 
44.   Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc lập  / Vũ Thiên Bình sưu 

tầm,  tuyển chọn. - H. : Lao động,2019. - 400tr , 27cm  
Tóm tắt :    Ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nổi bật là chiến thắng Điện Biên Phủ 
1954 đại thắng mùa xuân 1975  

 959.704   PD : DL.017009 
 
45.   Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập   = From Dien Bien Phu to Doc Lap palace / 

Nguyễn Hữu Đức biên soạn. - H. : Lao động,2010. - 123tr , 25cm     
 959.704   PD : DL.011500 
 
46.   Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp Và Điện Biên Phủ  / Đỗ Hoàng Linh,  Nguyên Văn 

Dương,  Vũ Thị Kim Yến...sưu tầm,  tuyển chọn và biên soạn. - H. : Văn học,2014. - 
303tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh và tiểu sử Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp; những chặng đường chiến đấu...  

 959.704092   PD : DL.014880 / PM : MM.098322 
 
47.   Điện Biên Phủ  : Thư mục sách, báo, tạp chí / Đỗ Gia Nam chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 789tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011299 
 
48.   Điện Biên Phủ   : Tuyển tập hồi ký / Đinh Xuân Dũng chủ biên. - H. : Chính trị quốc 

gia,2004. - 1053tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.011300 ; DL.011301 
 
 
49.   Điện Biên Phủ bài ca bất diệt  / Huy Linh sưu tầm,  biên soạn. - H. : Hồng Đức,2016. - 

317tr , 21cm  



Tóm tắt :    Quyết định lịch sử; Chiến trận Điện Biên Phủ; Những điều chưa 
biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ ...  

 959.7041   PD : DV.071171 / PM : MM.102845 
 
50.   Điện Biên Phủ khúc tráng ca vang mãi  : Tuyển các bài đăng trên báo Nhân Dân. - H. : 

Chính trị quốc gia,2014. - 562tr , 24cm  
Tóm tắt :    Những thắng lợi tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ; Chiến 

thắng Điện Biên Phủ; ý nghĩa bài học chiến thắng Điện Biên Phủ;..  
 959.7041   PD : DL.014585 
 
51.   Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện  / Vũ Hải Đăng sưu tầm . - In lần thứ 2. - H. : Quân 

đội nhân dân,2014. - 296tr , 21cm  
Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trên những nẻo đường chiến dịch và những trận 

đánh dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ....  
 959.7041   PD : DV.066014 / PM : MM.095581 
 
52.   Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu . - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. 

- 552tr , 24cm     
 959.7041   PD : DL.014429 
 
53.   Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ . - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và 

truyền thông,2014. - 537tr , 24cm  
Tóm tắt :    Vài nét về hình thái chiến trường và trong cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953 - 1954; Bài học và ý nghĩa lịch sử ...  
 959.7041   PD : DL.015150 
 
54.   Điện Biên Phủ văn kiện Đảng, Nhà nước   / Lê Mậu Hãn chủ biên. - H. : Chính trị 

quốc gia,2004. - 1167tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Đảng; 

Các văn kiện của tổng quân uỷ - Bộ tổng tư lệnh; Các văn kiện của chính phủ; Một số 
văn kiện của các liên khu, Ban cán sự Thượng Lào, Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu.  

 959.7041   PD : DL.011298 
 
55.   60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ . - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 372tr , 24cm  

Tóm tắt :    Khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo 
của Trung ương Đảng, Tổng quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của 
các lực lượng ...  

 959.7041   PD : DL.014613 
 
56.   Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ  / Sông Lam,  Dũng Quyết sưu tầm và tuyển 

chọn. - H. : Văn học,2014. - 171tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bác Hồ và nơi khởi phát và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên 

Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066015 / PM : MM.095583 
 



57.   Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài . - H. : 
Quân đội nhân dân,2014. - 238tr , 21cm  

Tóm tắt :    Điện Biên Phủ trong ký ức của những người trực tiếp tham chiến 
và từ góc nhìn chủa nhân dân Pháp, thế giới...  

 959.7041   PD : DV.066005 / PM : MM.095593 
 
58.   Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện   / Đặng Việt Thủy sưu tầm,  tuyển 

chọn. - H. : Văn học,2013. - 308tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ NGuyên 

Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ  
 959.7041   PD : DV.066008 / PM : MM.095590 
 
59.   Chiến thắng Điện Biên Phủ  : Sự kiện - Hỏi và đáp. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 

205tr , 20cm  
Tóm tắt :    Tình hình ta và Pháp bước vào Đông Xuân 1953 -1954; Diễn 

biến chiến dịch Điện Biên Phủ; Một số văn kiện Đảng về Điện Biên Phủ; Những sự kiện 
chính trong chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ ...  

 959.7041   PD : DV.066880 / PM : MM.096748 
 
60.   Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954  : Những trận đánh trong lịch sử Việt Nam / Phan 

Ngọc Liên chủ biên . - TP.Hồ Chí Minh. : Trẻ,2009. - 183tr , 24cm  
Tóm tắt :    Đất xưa Điện Biên; Điện Biên Phủ -tại sao?; Chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ - Diển biến chiến sự; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DL.009985  
   PM : MM.079448 ; MM.079449 
 
61.   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 giảng dạy và học tập trong nhà trường 

phổ thông  / Nguyễn Thị Côi,  Nguyễn Thị Bích,  Nguyễn Thị Thế Bình, .... - H. : Đại 
học sư phạm,2014. - 219tr , 24cm  

Tóm tắt :    Hướng dẫn các hoạt động dạy học về chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ năm 1954 trong môn lịch sử ở trường phổ thông ...   

 959.7041   PD : DL.014616 / PM : MM.096951 
 
62.   Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ . - H. : Văn hóa thông tin,2013. - 447tr , 27cm  
Tóm tắt :    Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch ĐBP qua một số bài nói và 

viết của người và một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, 
tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ...  

 959.7041   PD : DL.014425 
 
63.   Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ  . - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cục Đông Xuân và quá trình chuẩn bị, diễn biến, ý nghĩa 
lịch sử của chiến dịch Điện Biện Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066009 / PM : MM.095591 
 



64.   Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 . - H. : Thông tin và truyền thông,2009. - 161tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Những câu chuyện bên kia chiến tuyến; Những tấm gương anh 
dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.056273 ; DV.056274  
                                                                  PM : MM.081536 ; MM.081537 ; MM.081538 
 
65.   Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ . - H. : Giao thông vận 

tải,2014. - 226tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải và một số bài 

học kinh nghiệm trong các thời kỳ kháng chiến...  
 959.7041   PD : DV.068142 ; DV.068143  
  PM : MM.098354 ; MM.098355 
 
66.   Thiên sử vàng Điện Biên Phủ . - H. : Thông Tấn,2018. - 186tr , 25cm     
 959.7041   PD : DL.016945 ; DL.016946 
 
67.   Từ Điện Biên Phủ đến hiệp định Giơ - Ne - Vơ: Nhìn từ khía cạnh Quốc tế . - H. : 

Đại học Quốc gia,2015. - 415tr , 24cm  
Tóm tắt :    Hội nghị Giơ - Ne - Vơ về Đông Dương 1954, 60 năm nhìn lại, 

vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ĐBP...  
 959.7041   PD : DL.015564 
 
68.   Tranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - H. : Bộ văn hóa 

thông tin - Cục văn hóa thông tin cơ sở,2003. - 61tr , 27cm  
Tóm tắt :    Tranh cổ động cho chiến dịch Điện Biên Phủ bám sát, mở rộng, 

sinh động, phong phú với thực tiển...  
 959.7041   PD : DL.012147 
 
69.   Triển lãm mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954- 

2014) . - H. : Mỹ thuật,2014. - 51tr , 29cm  
Tóm tắt :    Tác phẩm hội hoạ; Tác phẩm đồ hoạ; Tác phẩm điêu khắc;..  

 959.7041   PD : DL.014652 
 
70.  NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ  / Nguyễn 

Bá Dương. - H. : Chính trị quốc gia,2014. - 315tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ Việt 

Nam, Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ công trình vĩ đại của dân tộc 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh,..  

 959.7041   PD : DV.067143 / PM : MM.097050 
 
71.  VÕ NGUYỄN GIÁP. Điện Biên Phủ   / Võ Nguyễn Giáp. - In lần thứ 8. - H. : Quân đội 

nhân dân,2014. - 400tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066016 / PM : MM.095584 
 



72.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân 
đội nhân dân,2014. - 331tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phá tan kế hoạch quân sự Nava của Pháp, và ý nghĩa thắng lợi 
của chiến dịch Điện Biên Phủ....  

 959.7041   PD : DV.066010 / PM : MM.095587 
 
73.  VŨ NHƯ KHÔI. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt 

Nam  / Vũ Như Khôi,  Nguyễn Văn Hữu,  Trần Thị Thái. - H. : Quân đội nhân 
dân,2014. - 251tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chiến cuộc Đông Xuân và chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 
thắng lợi, nguyên nhân và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ...  

 959.7041   PD : DV.066007 / PM : MM.095595 
 
74.  LÊ PHÚ KHẢI. Tại sao Điện Biên Phủ?  : Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2014) / Lê Phú Khải. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - H. : Thanh niên,2013. - 
162tr , 21cm  

Tóm tắt :    60 năm trước diễn biến trận Điện Biên Phủ; Trận đánh chỉ được 
thắng không được bại.Quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của Tướng Giáp ...  

 959.7041   PD : DV.065424 / PM : MM.094798 
 
75.  NGUYỄN VĂN KHOAN. Điện Biên Phủ qua tư liệu lịch sử báo chí  / Nguyễn Văn 

Khoan chủ biên,  Hồng Lan,  Hồng Dung. - H. : Văn học,2014. - 351tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các văn kiện lịch sử, tư liệu lịch sử qua báo quân đội nhân dân 

xuất bản ngay mặt trân Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066013 / PM : MM.095582 
 
76.  HOÀNG LÂM. Điện Biên Phủ một kỳ quan lịch sử  / Hoàng Lâm. - Xuất bản lần 2, có 

sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 275tr , 21cm  
Tóm tắt :    Các di tích của chiến dịch Điện Biên Phủ....  

 959.7041   PD : DV.066003 / PM : MM.095586 
 
77.  THÉP MỚI. Viết về Điện Biên Phủ  / Thép Mới. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc 

gia,2014. - 141tr , 20cm     
 959.7041   PD : DV.066879 / PM : MM.096747 
 
78.  HOÀNG MINH PHƯƠNG. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ   / 

Hoàng Minh Phương. - H. : Văn học,2014. - 192tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công lớn về chỉ đạo chiến lược 

và chiến dịch Điện Biên Phủ...  
 959.7041   PD : DV.066006 / PM : MM.095594 
 
79.  LÊ MẠNH THÁI. Điện Biên Phủ qua một số lời khai của tướng lĩnh Pháp  : Hồi kí / 

Lê Minh Thái. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 251tr , 21cm  
Tóm tắt :    Hồi kí về chiến dịch Điện Biên Phủ qua lời khai của các tướng 

lĩnh Pháp...  
 959.7041   PD : DV.066018 / PM : MM.095585 



 
80.  NGUYỄN VĂN THIẾT. Chiến dịch Điện Biên Phủ sự kiện - con số  / Nguyễn Văn 

Thiết,  Lê Xuân Thành biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 258tr , 21cm  
Tóm tắt :    Tình hình chuẩn bị chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến 

dịch ĐBP, những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chiến dịch ĐBP...  

 959.7041   PD : DV.066004 / PM : MM.095592 
 
81.  ĐỖ XÂM. Điện Biên Phủ ký ức 60 năm  / Đỗ Xâm. - H. : Quân đội nhân dân,2014. - 

215tr , 21cm  
Tóm tắt :    Những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ như chuyện kéo pháo, 
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phương...  

 959.7041   PD : DV.066011 ; DV.066012 
   PM : MM.095588 ; MM.095589 
 
82.   40 năm Điện Biên Phủ trên không   : Qua tư liệu ảnh (1972 - 2012). - H. : Chính trị 

Quốc gia,2012. - 176tr , 21cm     
 959.7043   PD : DV.063576 
 
83.   40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" . - H. : Chính trị quốc 

gia,2012. - 487tr , 24cm  
Tóm tắt :    Gồm những bài viết của lãnh đạo bộ tư lệnh và hồi ức, truyện ký 

của các tướng lĩnh, sĩ quan quân chủng phòng không - không quân trực tiếp tham gia 
chiến đấu ...  

 959.704331   PD : DL.013832 
 
84.  NGUYỄN KHẮC VIỆN. Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ  / Nguyễn Khắc 

Viện. - H. : Tri thức,2008. - 457tr , 21cm  
Tóm tắt :    Chế độ thực dân (1954-1956); Chân dung chế độ thực dân kiểu 

mới (1957-1960); Nam Việt Nam trên bàn cờ quốc tế; Đàn áp chiến tranh, đấu tranh 
chính trị đến đấu tranh vũ trang; Tiến tới giải phóng (1961-1963)  

 959.704332   PD : 53552DV / PM : 76625MM 
 
85.   Hà Nội ''Điện Biên Phủ trên không" chiến thắng của lương tâm, phẩm  giá con 

người . - H. : Quân đội nhân dân,2012. - 286tr , 21cm     
 959.731   PD : DV.063873 ; DV.063874 / PM : 

MM.092455 ; MM.092456 
 
86.  RAPHAEL-LEYGUES, JACQUES. Giờ phút Điện Biên Phủ   / Jacques Raphael-

Leygues . - H.  : Công an nhân dân ,2004. - 294tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44960DV / PM : 64598MM 
 
87.  POUGET, JEAN. Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ   / Jean Pouget . - H.  : Công 

an nhân dân ,2004. - 527tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 45173DV ; 45174DV 



 
88.  ROY, JULES. Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp  / Jules Roy. - Tái bản 

lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh,2002. - 722tr , 21cm     
 N(522)4=V   PD : 39578DV ; 39579DV 
 
89.  BERTIN, MARC. Máy bay Mỹ trên vùng trời Điện Biên Phủ   / Marc Bertin . - Tp. Hồ 

Chí Minh  : Công an nhân dân ,2004. - 207tr , 19cm     
 N(522)4=V   PD : 44463DV / PM : 63959MM 
 
90.  BRUGE, ROGER. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp   : Sách tham khảo  

/ Roger Bruge . - H. : Chính trị quốc gia ,2004. - 653tr , 29cm     
 N(522)4=V   PD : 44446DV ; 44447DV 
 
91.  FALL, BERNARD B.. Điện Biên Phủ một góc địa ngục  / Bernard B. Fall . - H. : Công 

an nhân dân,2004. - 815tr , 19cm     
 N(528)3=V   PD : 44334DV ; 44335DV 
 
92.  SIMPSON, HOWARD R.. Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn 

quên đi  / Howard R. Simpson . - H. : Công an nhân dân,2004. - 363tr , 19cm     
 N(711)4=V   PD : 46784DV 
 
93.  TRẦN NHẪN. Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không  : Hồi ký / Trần Nhẫn. - In lần thứ 

2. - H. : Quân đội nhân dân,2004. - 150tr , 19cm     
 V2   PD : 49067DV ; 49068DV  
   PM : 69486MM ; 69487MM 
 
94.   Bài ca Điện Biên Phủ  : Tập truyện : Quân đội nhân dân,1984. - 201tr , 19cm     
 V23   PD : 11524DV ; 11525DV 
 
95.  LÊ HẢI TRIỀU . Anh hùng Điện Biên Phủ   / Lê Hải Triều . - H.  : Quân đội nhân dân 

,2004. - 180tr , 19cm     
 V23   PD : 44455DV / PM : 63963MM 
 
96.  NGUYỄN KHẮC PHỤC . Con nhím Điện Biên Phủ   : Tiểu thuyết đối thoại  / Nguyễn 

Khắc Phục . - H. : Thanh Niên ,2004. - 159tr , 19cm     
 V23   PD : 46786DV / PM : 66402MM 
 
97.  HỮU MAI. Điện Biên Phủ không gian và thời gian  : Tiểu thuyết / Hữu Mai. - H. : 

Thanh niên,1987. - 131tr , 19cm     
 V23   PD : 12073DV ; 12074DV 
 
98.   Đồng đội Điện Biên Phủ ngày ấy bây giờ  . - Tp. Hồ Chí Minh  : Công an nhân dân 

,2004. - 319tr , 20cm     
 V24   PD : 44452DV / PM : 63960MM 
 
 



99.   Điện Biên Phủ nhân chứng và sự kiện   / Vũ Hải Đăng sưu tầm . - H.  : Quân đội Nhân 
dân ,2004. - 328tr , 19cm     

 V24   PD : 44460DV / PM : 63952MM 
 
100.   Điện Biên Phủ phóng sự tại mặt trận  . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 172tr , 

19cm     
 V24   PD : 44456DV / PM : 63964MM 
 
101.   Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức  / Hoàng Đức Nhuận tuyển chọn. - H. : Quân 

đội nhân dân,2004 , 19cm 
T.1, 351tr 
T.2, 268tr 
T.3, 275tr 
     V24                                                                     PD : 44448DV ; 44449DV ; 44450DV  
                                                                                 PM : 63947MM ; 63948MM ; 63950MM 
 
102.   Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công  : Ký sự lịch sử : Thanh niên,1984. - 164tr , 

19cm     
 V24   PD : 13563DV 
 
103.   Chiến thắng Điện Biên Phủ  : Ký sự. - H. : Quân đội nhân dân. - tr , 19cm 
T1, 367tr, 1964 
T2, 320tr, 1971 
     V24   PD : 13548DV ; 13549DV 
 
104.   Kỷ vật Điện Biên Phủ  : Thanh niên,1984. - 93tr , 19cm     
 V24   PD : 13578DV 
 
105.   Nhớ về trận "Điện Biên Phủ trên không" . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí 

Minh,2002. - 306tr , 21cm     
 V24   PD : 41192DV / PM : 60632MM 
 
106.  PHẠM CHÍ NHÂN . Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ   / Phạm Chí Nhân . 

- H.  : Quân đội nhân dân,2004. - 263tr , 19cm     
 V24   PD : 44465DV / PM : 63958MM 
 
107.  LÊ MẠNH THÁI . Điện Biên Phủ . Một góc nhìn   : Hồi ký  / Lê Mạnh Thái . - Tái 

bản có bổ sung . - H.  : Thanh Niên ,2004. - 203tr , 19cm     
 V24   PD : 44932DV / PM : 64600MM 
 
108.  LÊ KIM . Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía   / Lê Kim . - Tái bản có sửa chữa và bổ 

sung . - H.  : Thanh Niên ,2004. - 155tr , 19cm     
 V24   PD : 44933DV / PM : 64601MM 
 
 



109.  TRẦN TRỌNG TRUNG . Hai bộ thống soái trước bàn cờ Điện Biên Phủ   / Trần 
Trọng Trung . - H.  : Quân đội nhân dân ,2004. - 340tr , 21cm     

 V24   PD : 45183DV ; 45184DV 
 
110.  NGUYỄN TRÍ VIỆT . Những ngày Điện Biên Phủ   : Hồi ký  / Nguyễn Trí Việt  : 

Trẻ,2004. - 153tr , 19cm     
 V24   PD : 44453DV / PM : 63955MM 
 
111.  VÕ NGUYÊN GIÁP. Đường tới Điện Biên Phủ  / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội 

nhân dân,1999. - 427tr , 20cm     
 V24    / PM : 64033MM 
 
112.  THÉP MỚI. Từ Điện Biên Phủ đến 30-4  / Thép Mới. - Tp. Hồ Chí Minh : TP.Hồ Chí 

Minh,1985. - 474tr , 19cm     
 V24   PD : 13809DV 
 
113.  PHẠM CHÍ NHÂN. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm  / Phạm Chí Nhân. - H. : 

Văn hóa thông tin,1994. - 168tr , 19cm     
 V24   PD : 21763DV / PM : 41948MM 
 
114.  HOÀNG VĂN THÁI. Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử  : Hồi ức / Hoàng Văn Thái. - 

In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân,2001. - 163tr , 20cm     
 V24   PD : 39104DV / PM : 58548MM 
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